HƯỚNG DẪN BÁO CÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA
(Bao gồm các mẫu biên bản)
1. ĐỐI VỚI TỔ CHUYÊN MÔN (TCM)
- Thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm a, Khoản 1, Điều 8, Thông tư 25.
- Chọn biên bản BB_TCM của lớp và môn học thuộc chuyên môn phụ trách để cập nhật các thông tin trong biên bản. In biên bản BB_TCM, đảm bảo đầy đủ chữ ký như hướng dẫn trong Thông tư 25.
* Gửi bản giấy biên bản BB_TCM đến Hiệu trưởng trường.
2. ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG (CSGDPT)
- Thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm b, Khoản 1, Điều 8, Thông tư 25. Đối với các trường có nhiều điểm trường, chỉ thực hiện đề xuất lựa chọn danh mục SGK của CSGDPT chung cho tất cả các điểm trường. Đối với trường có dạy cả lớp 7 và lớp 10 trong năm học 2022-2023 thực hiện đề xuất lựa chọn danh mục SGK 7 và 10.
- Nhận bản giấy biên bản BB_TCM đề xuất lựa chọn danh mục sách giáo khoa của TCM cho từng môn học. Số biên bản TCM lập phải tương ứng với số môn có trong danh mục sách được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
- Chọn biên bản BB_CSGDPT để cập nhật các thông tin trong biên bản. In biên bản BB_CSGDPT (02 bản), đảm bảo đầy đủ chữ ký như hướng dẫn trong Thông tư 25.
- Ghi chú về tập tin: bảng danh mục sách trong biên bản được trích từ Quyết định phê duyệt. Theo hướng dẫn trong Thông tư 25, bảng chứa các tên sách được chọn. Do đó, những dòng chứa tên sách KHÔNG chọn phải xóa bỏ. 
* Scan/chụp biên bản BB_CSGDPT, đặt tên cho tập tin scan/chụp là Mã số báo cáo-tên trường (VD: 1006-THPT Luong The Vinh); scan/chụp các biên bản BB_TCM, đặt tên cho tập tin scan/chụp là Mã số báo cáo-tên môn (VD: 1006-Ngu Van). Nhập số liệu và gửi bản scan/chụp các biên bản BB_TCM và biên bản BB_CSGDPT vào biểu mẫu trực tuyến.
CSGDPT ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SGK LỚP 7 BẤM VÀO ĐÂY 
CSGDPT ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SGK LỚP 10 BẤM VÀO ĐÂY
** Lưu giữ bản giấy tất cả biên bản BB_TCM của các môn học và 01 biên bản BB_CSGDPT tại trường.
*** Gửi 01 bản giấy biên bản BB_CSGDPT đến:
+ Phòng Giáo dục và Đào tạo: đối với các trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS (trường có nhiều điểm trường thì căn cứ vào nơi đặt điểm trường chính);
+ Phòng Giáo dục Trung học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: đối với các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT.
3. ĐỐI VỚI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (PHÒNG GDĐT)
- Thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 8, Thông tư 25.
- Nhận bản giấy biên bản BB_CSGDPT đề xuất lựa chọn danh mục sách giáo khoa của CSGDPT thuộc thẩm quyền quản lý (các trường THCS, các trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS có điểm trường chính đặt tại quận/huyện/thành phố của Phòng GDĐT).
- Chọn biên bản BB_PhòngGDĐT để cập nhật các thông tin, tổng hợp số liệu từ các biên bản BB_CSGDPT. In biên bản BB_PhòngGDĐT, ký tên, đóng dấu. 
- Ghi chú về tập tin: bảng danh mục sách trong biên bản được trích từ Quyết định phê duyệt. Theo hướng dẫn trong Thông tư 25, thứ tự môn giữ nguyên theo danh mục, nhưng trong từng môn, sắp xếp thứ tự sách theo đề xuất CSGDPT lựa chọn từ cao xuống thấp. Do đó, những dòng không đúng thứ tự cần sắp xếp lại.
* Gửi bản giấy tất cả biên bản BB_CSGDPT thuộc thẩm quyền quản lý và biên bản BB_PhòngGDĐT đến phòng Giáo dục Trung học.
4. THỜI HẠN THỰC HIỆN VÀ GỬI BÁO CÁO: Trước 13g00 ngày 29/3/2022.
Các nội dung chưa rõ, vui lòng liên hệ Phòng Giáo dục Trung học để được hướng dẫn.
          



	TÊN CƠ QUAN TRỰC THUỘC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBB_TCM


	TRƯỜNG …	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7
CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Hôm nay, lúc ________ ngày ________________tại __________________________
Chúng tôi gồm:
1. Họ và tên	- Tổ trưởng chuyên môn
2. Họ và tên	- Chức danh/chức vụ
3. …		- …
Đề xuất lựa chọn danh mục sách giáo khoa NGỮ VĂN như sau:
	STT
	Tên sách
	Số phiếu

	1. 
	Ngữ văn 7, tập một - Ngữ văn 7, tập hai (Cánh Diều)
	…

	2. 
	Ngữ văn 7, tập một - Ngữ văn 7, tập hai (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	

	3. 
	Ngữ văn 7, tập một - Ngữ văn 7, tập hai (Chân trời sáng tạo)
	



	GIÁO VIÊN	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
		(Kí và ghi rõ họ tên)
1. Họ và tên 	- Kí tên
2. ……


	TÊN CƠ QUAN TRỰC THUỘC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBB_TCM


	TRƯỜNG …	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7
CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Hôm nay, lúc ________ ngày ________________tại __________________________
Chúng tôi gồm:
1. Họ và tên	- Tổ trưởng chuyên môn
2. Họ và tên	- Chức danh/chức vụ
3. …		- …
Đề xuất lựa chọn danh mục sách giáo khoa TOÁN như sau:
	STT
	Tên sách
	Số phiếu

	1. 
	Toán 7, tập một - Toán 7, tập hai (Cánh Diều)
	…

	2. 
	Toán 7, tập một - Toán 7, tập hai (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	

	3. 
	Toán 7, tập một - Toán 7, tập hai (Chân trời sáng tạo)
	

	4. 
	Toán 7, tập một - Toán 7, tập hai (Đại học Huế)
	



	GIÁO VIÊN	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
		(Kí và ghi rõ họ tên)
1. Họ và tên 	- Kí tên
2. ……


	TÊN CƠ QUAN TRỰC THUỘC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBB_TCM


	TRƯỜNG …	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7
CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Hôm nay, lúc ________ ngày ________________tại __________________________
Chúng tôi gồm:
1. Họ và tên	- Tổ trưởng chuyên môn
2. Họ và tên	- Chức danh/chức vụ
3. …		- …
Đề xuất lựa chọn danh mục sách giáo khoa TIẾNG ANH như sau:
	STT
	Tên sách
	Số phiếu

	1. 
	Tiếng Anh 7 Macmillan Motivate!
	…

	2. 
	Tiếng Anh 7 Global Success
	

	3. 
	Tiếng Anh 7 Explore English
	

	4. 
	Tiếng Anh 7 English Discovery
	

	5. 
	Tiếng Anh 7 ThiNK
	

	6. 
	Tiếng Anh 7 Bloggers-Smart
	

	7. 
	Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World
	

	8. 
	Tiếng Anh 7 Friends Plus
	

	9. 
	Tiếng Anh 7 Right on!
	



	GIÁO VIÊN	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
		(Kí và ghi rõ họ tên)
1. Họ và tên 	- Kí tên
2. ……



	TÊN CƠ QUAN TRỰC THUỘC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBB_TCM


	TRƯỜNG …	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7
CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Hôm nay, lúc ________ ngày ________________tại __________________________
Chúng tôi gồm:
1. Họ và tên	- Tổ trưởng chuyên môn
2. Họ và tên	- Chức danh/chức vụ
3. …		- …
Đề xuất lựa chọn danh mục sách giáo khoa KHOA HỌC TỰ NHIÊN như sau:
	STT
	Tên sách
	Số phiếu

	1. 
	Khoa học tự nhiên 7 (Cánh Diều)
	…

	2. 
	Khoa học tự nhiên 7 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	

	3. 
	Khoa học tự nhiên 7 (Chân trời sáng tạo)
	



	GIÁO VIÊN	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
		(Kí và ghi rõ họ tên)
1. Họ và tên 	- Kí tên
2. ……


TÊN CƠ QUAN TRỰC THUỘC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBB_TCM


	TRƯỜNG …	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7
CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Hôm nay, lúc ________ ngày ________________tại __________________________
Chúng tôi gồm:
1. Họ và tên	- Tổ trưởng chuyên môn
2. Họ và tên	- Chức danh/chức vụ
3. …		- …
Đề xuất lựa chọn danh mục sách giáo khoa LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ như sau:
	STT
	Tên sách
	Số phiếu

	1. 
	Lịch sử và Địa lí 7 (Kết nối tri thức và cuộc sống)
	…

	2. 
	Lịch sử và Địa lí 7 (Cánh Diều)
	

	3. 
	Lịch sử và Địa lí 7 (Chân trời sáng tạo)
	



	GIÁO VIÊN	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
		(Kí và ghi rõ họ tên)
1. Họ và tên 	- Kí tên
2. ……



	TÊN CƠ QUAN TRỰC THUỘC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBB_TCM


	TRƯỜNG …	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7
CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Hôm nay, lúc ________ ngày ________________tại __________________________
Chúng tôi gồm:
1. Họ và tên	- Tổ trưởng chuyên môn
2. Họ và tên	- Chức danh/chức vụ
3. …		- …
Đề xuất lựa chọn danh mục sách giáo khoa GIÁO DỤC CÔNG DÂN như sau:
	STT
	Tên sách
	Số phiếu

	1. 
	Giáo dục công dân 7 (Cánh Diều)
	…

	2. 
	Giáo dục công dân 7 (Chân trời sáng tạo)
	

	3. 
	Giáo dục công dân 7 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	



	GIÁO VIÊN	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
		(Kí và ghi rõ họ tên)
1. Họ và tên 	- Kí tên
2. ……



	TÊN CƠ QUAN TRỰC THUỘC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBB_TCM


	TRƯỜNG …	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7
CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Hôm nay, lúc ________ ngày ________________tại __________________________
Chúng tôi gồm:
1. Họ và tên	- Tổ trưởng chuyên môn
2. Họ và tên	- Chức danh/chức vụ
3. …		- …
Đề xuất lựa chọn danh mục sách giáo khoa ÂM NHẠC như sau:
	STT
	Tên sách
	Số phiếu

	1. 
	Âm nhạc 7 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	…

	2. 
	Âm nhạc 7 (Chân trời sáng tạo)
	

	3. 
	Âm nhạc 7 (Cánh Diều)
	



	GIÁO VIÊN	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
		(Kí và ghi rõ họ tên)
1. Họ và tên 	- Kí tên
2. ……



	TÊN CƠ QUAN TRỰC THUỘC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBB_TCM


	TRƯỜNG …	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7
CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Hôm nay, lúc ________ ngày ________________tại __________________________
Chúng tôi gồm:
1. Họ và tên	- Tổ trưởng chuyên môn
2. Họ và tên	- Chức danh/chức vụ
3. …		- …
Đề xuất lựa chọn danh mục sách giáo khoa MĨ THUẬT như sau:
	STT
	Tên sách
	Số phiếu

	1. 
	Mĩ Thuật 7 (Chân trời sáng tạo 1)
	…

	2. 
	Mĩ Thuật 7 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	

	3. 
	Mĩ Thuật 7 (Chân trời sáng tạo 2)
	

	4. 
	Mĩ Thuật 7 (Cánh Diều)
	



	GIÁO VIÊN	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
		(Kí và ghi rõ họ tên)
1. Họ và tên 	- Kí tên
2. ……



	TÊN CƠ QUAN TRỰC THUỘC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBB_TCM


	TRƯỜNG …	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7
CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Hôm nay, lúc ________ ngày ________________tại __________________________
Chúng tôi gồm:
1. Họ và tên	- Tổ trưởng chuyên môn
2. Họ và tên	- Chức danh/chức vụ
3. …		- …
Đề xuất lựa chọn danh mục sách giáo khoa TIN HỌC như sau:
	STT
	Tên sách
	Số phiếu

	1. 
	Tin học 7 (Kết nối tri thức và cuộc sống)
	…

	2. 
	Tin học 7 (Cánh Diều)
	

	3. 
	Tin học 7 (Chân trời sáng tạo)
	



	GIÁO VIÊN	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
		(Kí và ghi rõ họ tên)
1. Họ và tên 	- Kí tên
2. ……



	TÊN CƠ QUAN TRỰC THUỘC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBB_TCM


	TRƯỜNG …	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7
CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Hôm nay, lúc ________ ngày ________________tại __________________________
Chúng tôi gồm:
1. Họ và tên	- Tổ trưởng chuyên môn
2. Họ và tên	- Chức danh/chức vụ
3. …		- …
Đề xuất lựa chọn danh mục sách giáo khoa CÔNG NGHỆ như sau:
	STT
	Tên sách
	Số phiếu

	1. 
	Công nghệ 7 (Chân trời sáng tạo)
	…

	2. 
	Công nghệ 7 (Cánh Diều)
	

	3. 
	Công nghệ 7 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	



	GIÁO VIÊN	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
		(Kí và ghi rõ họ tên)
1. Họ và tên 	- Kí tên
2. ……



	TÊN CƠ QUAN TRỰC THUỘC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBB_TCM


	TRƯỜNG …	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7
CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Hôm nay, lúc ________ ngày ________________tại __________________________
Chúng tôi gồm:
1. Họ và tên	- Tổ trưởng chuyên môn
2. Họ và tên	- Chức danh/chức vụ
3. …		- …
Đề xuất lựa chọn danh mục sách giáo khoa GIÁO DỤC THỂ CHẤT như sau:
	STT
	Tên sách
	Số phiếu

	1. 
	Giáo dục thể chất 7 (Cánh Diều)
	…

	2. 
	Giáo dục thể chất 7 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	

	3. 
	Giáo dục thể chất 7 (Chân trời sáng tạo)
	



	GIÁO VIÊN	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
		(Kí và ghi rõ họ tên)
1. Họ và tên 	- Kí tên
2. ……



	TÊN CƠ QUAN TRỰC THUỘC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBB_TCM


	TRƯỜNG …	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7
CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Hôm nay, lúc ________ ngày ________________tại __________________________
Chúng tôi gồm:
1. Họ và tên	- Tổ trưởng chuyên môn
2. Họ và tên	- Chức danh/chức vụ
3. …		- …
Đề xuất lựa chọn danh mục sách giáo khoa HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP như sau:
	STT
	Tên sách
	Số phiếu

	1. 
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 (Chân trời sáng tạo 1)
	…

	2. 
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 (Cánh Diều)
	

	3. 
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 (Kết nối tri thức và cuộc sống)
	

	4. 
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 (Chân trời sáng tạo 2)
	



	GIÁO VIÊN	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
		(Kí và ghi rõ họ tên)
1. Họ và tên 	- Kí tên
2. ……




	TÊN CƠ QUAN TRỰC THUỘC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBB_TCM


	TRƯỜNG …	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10
CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Hôm nay, lúc ________ ngày ________________tại __________________________
Chúng tôi gồm:
1. Họ và tên	- Tổ trưởng chuyên môn
2. Họ và tên	- Chức danh/chức vụ
3. …		- …
Đề xuất lựa chọn danh mục sách giáo khoa NGỮ VĂN như sau:
	STT
	Tên sách
	Số phiếu

	1. 
	Ngữ văn 10, Tập một - Ngữ văn 10, Tập hai - Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	…

	2. 
	Ngữ văn 10, Tập một - Ngữ văn 10, Tập hai - Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 (Cánh Diều)
	

	3. 
	Ngữ văn 10, Tập một - Ngữ văn 10, Tập hai - Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 (Chân trời sáng tạo)
	



	GIÁO VIÊN	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
		(Kí và ghi rõ họ tên)
1. Họ và tên 	- Kí tên
2. ……



	TÊN CƠ QUAN TRỰC THUỘC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBB_TCM


	TRƯỜNG …	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10
CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Hôm nay, lúc ________ ngày ________________tại __________________________
Chúng tôi gồm:
1. Họ và tên	- Tổ trưởng chuyên môn
2. Họ và tên	- Chức danh/chức vụ
3. …		- …
Đề xuất lựa chọn danh mục sách giáo khoa TOÁN như sau:
	STT
	Tên sách
	Số phiếu

	1. 
	Toán 10, Tập một - Toán 10, Tập hai - Chuyên đề học tập Toán 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	…

	2. 
	Toán 10, Tập một - Toán 10, Tập hai - Chuyên đề học tập Toán 10 (Cánh Diều)
	

	3. 
	Toán 10, Tập một - Toán 10, Tập hai - Chuyên đề học tập Toán 10 (Chân trời sáng tạo)
	



	GIÁO VIÊN	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
		(Kí và ghi rõ họ tên)
1. Họ và tên 	- Kí tên
2. ……




	TÊN CƠ QUAN TRỰC THUỘC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBB_TCM


	TRƯỜNG …	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10
CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Hôm nay, lúc ________ ngày ________________tại __________________________
Chúng tôi gồm:
1. Họ và tên	- Tổ trưởng chuyên môn
2. Họ và tên	- Chức danh/chức vụ
3. …		- …
Đề xuất lựa chọn danh mục sách giáo khoa TIẾNG ANH như sau:
	STT
	Tên sách
	Số phiếu

	1. 
	Tiếng Anh 10 Global Success
	…

	2. 
	Tiếng Anh 10 Friends Global
	

	3. 
	Tiếng Anh 10 ThiNK
	

	4. 
	Tiếng Anh 10 English Discovery
	

	5. 
	Tiếng Anh 10 Macmillan Move On
	

	6. 
	Tiếng Anh 10 Explore New Worlds
	

	7. 
	Tiếng Anh 10 Bright
	

	8. 
	Tiếng Anh 10 i-Learn Smart World
	

	9. 
	Tiếng Anh 10 C21-Smart
	



	GIÁO VIÊN	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
		(Kí và ghi rõ họ tên)
1. Họ và tên 	- Kí tên
2. ……




	TÊN CƠ QUAN TRỰC THUỘC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBB_TCM


	TRƯỜNG …	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10
CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Hôm nay, lúc ________ ngày ________________tại __________________________
Chúng tôi gồm:
1. Họ và tên	- Tổ trưởng chuyên môn
2. Họ và tên	- Chức danh/chức vụ
3. …		- …
Đề xuất lựa chọn danh mục sách giáo khoa GIÁO DỤC THỂ CHẤT như sau:
	STT
	Tên sách
	Số phiếu

	1. 
	Giáo dục thể chất 10: Cầu lông (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	…

	2. 
	Giáo dục thể chất 10: Bóng đá (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	

	3. 
	Giáo dục thể chất 10: Bóng chuyền (Chân trời sáng tạo)
	

	4. 
	Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ (Chân trời sáng tạo)
	

	5. 
	Giáo dục thể chất 10: Bóng đá (Cánh Diều)
	

	6. 
	Giáo dục thể chất 10: Đá cầu (Cánh Diều)
	

	7. 
	Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ (Cánh Diều)
	

	8. 
	Giáo dục thể chất 10: Cầu lông (Cánh Diều)
	



	GIÁO VIÊN	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
		(Kí và ghi rõ họ tên)
1. Họ và tên 	- Kí tên
2. ……




	TÊN CƠ QUAN TRỰC THUỘC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBB_TCM


	TRƯỜNG …	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10
CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Hôm nay, lúc ________ ngày ________________tại __________________________
Chúng tôi gồm:
1. Họ và tên	- Tổ trưởng chuyên môn
2. Họ và tên	- Chức danh/chức vụ
3. …		- …
Đề xuất lựa chọn danh mục sách giáo khoa LỊCH SỬ như sau:
	STT
	Tên sách
	Số phiếu

	1. 
	Lịch sử 10 - Chuyên đề học tập Lịch sử 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	…

	2. 
	Lịch sử 10 - Chuyên đề học tập Lịch sử 10 (Cánh Diều)
	

	3. 
	Lịch sử 10 - Chuyên đề học tập Lịch sử 10 (Chân trời sáng tạo)
	



	GIÁO VIÊN	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
		(Kí và ghi rõ họ tên)
1. Họ và tên 	- Kí tên
2. ……




	TÊN CƠ QUAN TRỰC THUỘC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBB_TCM


	TRƯỜNG …	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10
CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Hôm nay, lúc ________ ngày ________________tại __________________________
Chúng tôi gồm:
1. Họ và tên	- Tổ trưởng chuyên môn
2. Họ và tên	- Chức danh/chức vụ
3. …		- …
Đề xuất lựa chọn danh mục sách giáo khoa ĐỊA LÍ như sau:
	STT
	Tên sách
	Số phiếu

	1. 
	Địa lí 10 - Chuyên đề học tập Địa lí 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	…

	2. 
	Địa lí 10 - Chuyên đề học tập Địa lí 10  (Cánh Diều)
	

	3. 
	Địa lí 10 - Chuyên đề học tập Địa lí 10  (Chân trời sáng tạo)
	



	GIÁO VIÊN	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
		(Kí và ghi rõ họ tên)
1. Họ và tên 	- Kí tên
2. ……




	TÊN CƠ QUAN TRỰC THUỘC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBB_TCM


	TRƯỜNG …	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10
CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Hôm nay, lúc ________ ngày ________________tại __________________________
Chúng tôi gồm:
1. Họ và tên	- Tổ trưởng chuyên môn
2. Họ và tên	- Chức danh/chức vụ
3. …		- …
Đề xuất lựa chọn danh mục sách giáo khoa GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT như sau:
	STT
	Tên sách
	Số phiếu

	1. 
	Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 - Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	…

	2. 
	Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 - Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 (Cánh Diều)
	

	3. 
	Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 - Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 (Chân trời sáng tạo)
	



	GIÁO VIÊN	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
		(Kí và ghi rõ họ tên)
1. Họ và tên 	- Kí tên
2. ……




	TÊN CƠ QUAN TRỰC THUỘC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBB_TCM


	TRƯỜNG …	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10
CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Hôm nay, lúc ________ ngày ________________tại __________________________
Chúng tôi gồm:
1. Họ và tên	- Tổ trưởng chuyên môn
2. Họ và tên	- Chức danh/chức vụ
3. …		- …
Đề xuất lựa chọn danh mục sách giáo khoa VẬT LÍ như sau:
	STT
	Tên sách
	Số phiếu

	1. 
	Vật lí 10 - Chuyên đề học tập Vật lí 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	…

	2. 
	Vật lí 10 - Chuyên đề học tập Vật lí 10 (Cánh Diều)
	

	3. 
	Vật lí 10 - Chuyên đề học tập Vật lí 10 (Chân trời sáng tạo)
	



	GIÁO VIÊN	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
		(Kí và ghi rõ họ tên)
1. Họ và tên 	- Kí tên
2. ……




	TÊN CƠ QUAN TRỰC THUỘC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBB_TCM


	TRƯỜNG …	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10
CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Hôm nay, lúc ________ ngày ________________tại __________________________
Chúng tôi gồm:
1. Họ và tên	- Tổ trưởng chuyên môn
2. Họ và tên	- Chức danh/chức vụ
3. …		- …
Đề xuất lựa chọn danh mục sách giáo khoa HOÁ HỌC như sau:
	STT
	Tên sách
	Số phiếu

	1. 
	Hoá học 10 - Chuyên đề học tập Hoá học 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	…

	2. 
	Hoá học 10 - Chuyên đề học tập Hoá học 10 (Cánh Diều)
	

	3. 
	Hoá học 10 - Chuyên đề học tập Hoá học 10 (Chân trời sáng tạo)
	



	GIÁO VIÊN	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
		(Kí và ghi rõ họ tên)
1. Họ và tên 	- Kí tên
2. ……




	TÊN CƠ QUAN TRỰC THUỘC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBB_TCM


	TRƯỜNG …	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10
CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Hôm nay, lúc ________ ngày ________________tại __________________________
Chúng tôi gồm:
1. Họ và tên	- Tổ trưởng chuyên môn
2. Họ và tên	- Chức danh/chức vụ
3. …		- …
Đề xuất lựa chọn danh mục sách giáo khoa SINH HỌC như sau:
	STT
	Tên sách
	Số phiếu

	1. 
	Sinh học 10 - Chuyên đề học tập Sinh học 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	…

	2. 
	Sinh học 10 - Chuyên đề học tập Sinh học 10 (Cánh Diều)
	

	3. 
	Sinh học 10 - Chuyên đề học tập Sinh học 10 (Chân trời sáng tạo)
	



	GIÁO VIÊN	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
		(Kí và ghi rõ họ tên)
1. Họ và tên 	- Kí tên
2. ……




	TÊN CƠ QUAN TRỰC THUỘC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBB_TCM


	TRƯỜNG …	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10
CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Hôm nay, lúc ________ ngày ________________tại __________________________
Chúng tôi gồm:
1. Họ và tên	- Tổ trưởng chuyên môn
2. Họ và tên	- Chức danh/chức vụ
3. …		- …
Đề xuất lựa chọn danh mục sách giáo khoa TIN HỌC như sau:
	STT
	Tên sách
	Số phiếu

	1. 
	Tin học 10 - Chuyên đề học tập Tin học 10: Khoa học máy tính - Chuyên đề học tập Tin học 10: Tin học ứng dụng (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	…

	2. 
	Tin học 10 - Chuyên đề học tập Tin học 10: Khoa học máy tính - Chuyên đề học tập Tin học 10: Tin học ứng dụng (Cánh Diều)
	



	GIÁO VIÊN	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
		(Kí và ghi rõ họ tên)
1. Họ và tên 	- Kí tên
2. ……




	TÊN CƠ QUAN TRỰC THUỘC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBB_TCM


	TRƯỜNG …	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10
CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Hôm nay, lúc ________ ngày ________________tại __________________________
Chúng tôi gồm:
1. Họ và tên	- Tổ trưởng chuyên môn
2. Họ và tên	- Chức danh/chức vụ
3. …		- …
Đề xuất lựa chọn danh mục sách giáo khoa ÂM NHẠC như sau:
	STT
	Tên sách
	Số phiếu

	1. 
	Âm nhạc 10 - Chuyên đề học tập Âm nhạc 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	…

	2. 
	Âm nhạc 10 - Chuyên đề học tập Âm nhạc 10 (Cánh Diều)
	

	3. 
	Âm nhạc 10 - Chuyên đề học tập Âm nhạc 10 (Chân trời sáng tạo)
	



	GIÁO VIÊN	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
		(Kí và ghi rõ họ tên)
1. Họ và tên 	- Kí tên
2. ……




	TÊN CƠ QUAN TRỰC THUỘC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBB_TCM


	TRƯỜNG …	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10
CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Hôm nay, lúc ________ ngày ________________tại __________________________
Chúng tôi gồm:
1. Họ và tên	- Tổ trưởng chuyên môn
2. Họ và tên	- Chức danh/chức vụ
3. …		- …
Đề xuất lựa chọn danh mục sách giáo khoa MĨ THUẬT như sau:
	STT
	Tên sách
	Số phiếu

	1. 
	Mĩ thuật 10 - Chuyên đề học tập Mĩ thuật 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	…



	GIÁO VIÊN	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
		(Kí và ghi rõ họ tên)
1. Họ và tên 	- Kí tên
2. ……




	TÊN CƠ QUAN TRỰC THUỘC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBB_TCM


	TRƯỜNG …	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10
CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Hôm nay, lúc ________ ngày ________________tại __________________________
Chúng tôi gồm:
1. Họ và tên	- Tổ trưởng chuyên môn
2. Họ và tên	- Chức danh/chức vụ
3. …		- …
Đề xuất lựa chọn danh mục sách giáo khoa CÔNG NGHỆ như sau:
	STT
	Tên sách
	Số phiếu

	1. 
	Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ - Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	…

	2. 
	Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt - Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	

	3. 
	Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ - Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ (Cánh Diều)
	

	4. 
	Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt - Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt (Cánh Diều)
	



	GIÁO VIÊN	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
		(Kí và ghi rõ họ tên)
1. Họ và tên 	- Kí tên
2. ……




	TÊN CƠ QUAN TRỰC THUỘC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBB_TCM


	TRƯỜNG …	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10
CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Hôm nay, lúc ________ ngày ________________tại __________________________
Chúng tôi gồm:
1. Họ và tên	- Tổ trưởng chuyên môn
2. Họ và tên	- Chức danh/chức vụ
3. …		- …
Đề xuất lựa chọn danh mục sách giáo khoa HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP như sau:
	STT
	Tên sách
	Số phiếu

	1. 
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	…

	2. 
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (Chân trời sáng tạo 1)
	

	3. 
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (Chân trời sáng tạo 2)
	

	4. 
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (Cánh Diều)
	



	GIÁO VIÊN	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
		(Kí và ghi rõ họ tên)
1. Họ và tên 	- Kí tên
2. ……





	TÊN CƠ QUAN TRỰC THUỘC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBB_CSGDPT


	TRƯỜNG …	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7
CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Hôm nay, lúc ________ ngày ________________tại __________________________
Chúng tôi gồm:
1. Họ và tên	- Chức danh/chức vụ
2. …
Đề xuất lựa chọn Danh mục sách giáo khoa như sau:
	STT
	Tên sách

	5. 
	Ngữ văn 7, tập một - Ngữ văn 7, tập hai (Cánh Diều)

	6. 
	Ngữ văn 7, tập một - Ngữ văn 7, tập hai (Kết nối tri thức với cuộc sống)

	7. 
	Ngữ văn 7, tập một - Ngữ văn 7, tập hai (Chân trời sáng tạo)

	8. 
	Toán 7, tập một - Toán 7, tập hai (Cánh Diều)

	9. 
	Toán 7, tập một - Toán 7, tập hai (Kết nối tri thức với cuộc sống)

	10. 
	Toán 7, tập một - Toán 7, tập hai (Chân trời sáng tạo)

	11. 
	Toán 7, tập một - Toán 7, tập hai (Đại học Huế)

	12. 
	Tiếng Anh 7 Macmillan Motivate!

	13. 
	Tiếng Anh 7 Global Success

	14. 
	Tiếng Anh 7 Explore English

	15. 
	Tiếng Anh 7 English Discovery

	16. 
	Tiếng Anh 7 ThiNK

	17. 
	Tiếng Anh 7 Bloggers-Smart

	18. 
	Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

	19. 
	Tiếng Anh 7 Friends Plus

	20. 
	Tiếng Anh 7 Right on!

	21. 
	Khoa học tự nhiên 7 (Cánh Diều)

	22. 
	Khoa học tự nhiên 7 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

	23. 
	Khoa học tự nhiên 7 (Chân trời sáng tạo)

	24. 
	Lịch sử và Địa lí 7 (Kết nối tri thức và cuộc sống)

	25. 
	Lịch sử và Địa lí 7 (Cánh Diều)

	26. 
	Lịch sử và Địa lí 7 (Chân trời sáng tạo)

	27. 
	Giáo dục công dân 7 (Cánh Diều)

	28. 
	Giáo dục công dân 7 (Chân trời sáng tạo)

	29. 
	Giáo dục công dân 7 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

	30. 
	Âm nhạc 7 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

	31. 
	Âm nhạc 7 (Chân trời sáng tạo)

	32. 
	Âm nhạc 7 (Cánh Diều)

	33. 
	Mĩ Thuật 7 (Chân trời sáng tạo 1)

	34. 
	Mĩ Thuật 7 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

	35. 
	Mĩ Thuật 7 (Chân trời sáng tạo 2)

	36. 
	Mĩ Thuật 7 (Cánh Diều)

	37. 
	Tin học 7 (Kết nối tri thức và cuộc sống)

	38. 
	Tin học 7 (Cánh Diều)

	39. 
	Tin học 7 (Chân trời sáng tạo)

	40. 
	Công nghệ 7 (Chân trời sáng tạo)

	41. 
	Công nghệ 7 (Cánh Diều)

	42. 
	Công nghệ 7 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

	43. 
	Giáo dục thể chất 7 (Cánh Diều)

	44. 
	Giáo dục thể chất 7 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

	45. 
	Giáo dục thể chất 7 (Chân trời sáng tạo)

	46. 
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 (Chân trời sáng tạo 1)

	47. 
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 (Cánh Diều)

	48. 
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 (Kết nối tri thức và cuộc sống)

	49. 
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 (Chân trời sáng tạo 2)



	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN	HIỆU TRƯỞNG
		(Kí, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
1. Họ và tên 	- Kí tên
2. ……



	TÊN CƠ QUAN TRỰC THUỘC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBB_CSGDPT


	TRƯỜNG …	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10
CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Hôm nay, lúc ________ ngày ________________tại __________________________
Chúng tôi gồm:
1. Họ và tên	- Chức danh/chức vụ
2. …
Đề xuất lựa chọn Danh mục sách giáo khoa như sau:
	STT
	Tên sách

	1. 
	Ngữ văn 10, Tập một - Ngữ văn 10, Tập hai - Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

	2. 
	Ngữ văn 10, Tập một - Ngữ văn 10, Tập hai - Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 (Cánh Diều)

	3. 
	Ngữ văn 10, Tập một - Ngữ văn 10, Tập hai - Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 (Chân trời sáng tạo)

	4. 
	Toán 10, Tập một - Toán 10, Tập hai - Chuyên đề học tập Toán 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

	5. 
	Toán 10, Tập một - Toán 10, Tập hai - Chuyên đề học tập Toán 10 (Cánh Diều)

	6. 
	Toán 10, Tập một - Toán 10, Tập hai - Chuyên đề học tập Toán 10 (Chân trời sáng tạo)

	7. 
	Tiếng Anh 10 Global Success

	8. 
	Tiếng Anh 10 Friends Global

	9. 
	Tiếng Anh 10 ThiNK

	10. 
	Tiếng Anh 10 English Discovery

	11. 
	Tiếng Anh 10 Macmillan Move On

	12. 
	Tiếng Anh 10 Explore New Worlds

	13. 
	Tiếng Anh 10 Bright

	14. 
	Tiếng Anh 10 i-Learn Smart World

	15. 
	Tiếng Anh 10 C21-Smart

	16. 
	Giáo dục thể chất 10: Cầu lông (Kết nối tri thức với cuộc sống)

	17. 
	Giáo dục thể chất 10: Bóng đá (Kết nối tri thức với cuộc sống)

	18. 
	Giáo dục thể chất 10: Bóng chuyền (Chân trời sáng tạo)

	19. 
	Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ (Chân trời sáng tạo)

	20. 
	Giáo dục thể chất 10: Bóng đá (Cánh Diều)

	21. 
	Giáo dục thể chất 10: Đá cầu (Cánh Diều)

	22. 
	Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ (Cánh Diều)

	23. 
	Giáo dục thể chất 10: Cầu lông (Cánh Diều)

	24. 
	Lịch sử 10 - Chuyên đề học tập Lịch sử 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

	25. 
	Lịch sử 10 - Chuyên đề học tập Lịch sử 10 (Cánh Diều)

	26. 
	Lịch sử 10 - Chuyên đề học tập Lịch sử 10 (Chân trời sáng tạo)

	27. 
	Địa lí 10 - Chuyên đề học tập Địa lí 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

	28. 
	Địa lí 10 - Chuyên đề học tập Địa lí 10  (Cánh Diều)

	29. 
	Địa lí 10 - Chuyên đề học tập Địa lí 10  (Chân trời sáng tạo)

	30. 
	Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 - Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

	31. 
	Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 - Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 (Cánh Diều)

	32. 
	Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 - Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 (Chân trời sáng tạo)

	33. 
	Vật lí 10 - Chuyên đề học tập Vật lí 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

	34. 
	Vật lí 10 - Chuyên đề học tập Vật lí 10 (Cánh Diều)

	35. 
	Vật lí 10 - Chuyên đề học tập Vật lí 10 (Chân trời sáng tạo)

	36. 
	Hoá học 10 - Chuyên đề học tập Hoá học 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

	37. 
	Hoá học 10 - Chuyên đề học tập Hoá học 10 (Cánh Diều)

	38. 
	Hoá học 10 - Chuyên đề học tập Hoá học 10 (Chân trời sáng tạo)

	39. 
	Sinh học 10 - Chuyên đề học tập Sinh học 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

	40. 
	Sinh học 10 - Chuyên đề học tập Sinh học 10 (Cánh Diều)

	41. 
	Sinh học 10 - Chuyên đề học tập Sinh học 10 (Chân trời sáng tạo)

	42. 
	Tin học 10 - Chuyên đề học tập Tin học 10: Khoa học máy tính - Chuyên đề học tập Tin học 10: Tin học ứng dụng (Kết nối tri thức với cuộc sống)

	43. 
	Tin học 10 - Chuyên đề học tập Tin học 10: Khoa học máy tính - Chuyên đề học tập Tin học 10: Tin học ứng dụng (Cánh Diều)

	44. 
	Âm nhạc 10 - Chuyên đề học tập Âm nhạc 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

	45. 
	Âm nhạc 10 - Chuyên đề học tập Âm nhạc 10 (Cánh Diều)

	46. 
	Âm nhạc 10 - Chuyên đề học tập Âm nhạc 10 (Chân trời sáng tạo)

	47. 
	Mĩ thuật 10 - Chuyên đề học tập Mĩ thuật 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

	48. 
	Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ - Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ (Kết nối tri thức với cuộc sống)

	49. 
	Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt - Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt (Kết nối tri thức với cuộc sống)

	50. 
	Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ - Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ (Cánh Diều)

	51. 
	Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt - Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt (Cánh Diều)

	52. 
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

	53. 
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (Chân trời sáng tạo 1)

	54. 
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (Chân trời sáng tạo 2)

	55. 
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (Cánh Diều)



	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN	HIỆU TRƯỞNG
		(Kí, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
1. Họ và tên 	- Kí tên
2. ……
	TÊN CƠ QUAN TRỰC THUỘC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBB_PhòngGDĐT

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2022

TỔNG HỢP DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7
ĐƯỢC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN
	STT
	Tên sách
	Số lượng CSGD
đề xuất

	1. 
	Ngữ văn 7, tập một - Ngữ văn 7, tập hai (Cánh Diều)
	

	2. 
	Ngữ văn 7, tập một - Ngữ văn 7, tập hai (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	

	3. 
	Ngữ văn 7, tập một - Ngữ văn 7, tập hai (Chân trời sáng tạo)
	

	4. 
	Toán 7, tập một - Toán 7, tập hai (Cánh Diều)
	

	5. 
	Toán 7, tập một - Toán 7, tập hai (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	

	6. 
	Toán 7, tập một - Toán 7, tập hai (Chân trời sáng tạo)
	

	7. 
	Toán 7, tập một - Toán 7, tập hai (Đại học Huế)
	

	8. 
	Tiếng Anh 7 Macmillan Motivate!
	

	9. 
	Tiếng Anh 7 Global Success
	

	10. 
	Tiếng Anh 7 Explore English
	

	11. 
	Tiếng Anh 7 English Discovery
	

	12. 
	Tiếng Anh 7 ThiNK
	

	13. 
	Tiếng Anh 7 Bloggers-Smart
	

	14. 
	Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World
	

	15. 
	Tiếng Anh 7 Friends Plus
	

	16. 
	Tiếng Anh 7 Right on!
	

	17. 
	Khoa học tự nhiên 7 (Cánh Diều)
	

	18. 
	Khoa học tự nhiên 7 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	

	19. 
	Khoa học tự nhiên 7 (Chân trời sáng tạo)
	

	20. 
	Lịch sử và Địa lí 7 (Kết nối tri thức và cuộc sống)
	

	21. 
	Lịch sử và Địa lí 7 (Cánh Diều)
	

	22. 
	Lịch sử và Địa lí 7 (Chân trời sáng tạo)
	

	23. 
	Giáo dục công dân 7 (Cánh Diều)
	

	24. 
	Giáo dục công dân 7 (Chân trời sáng tạo)
	

	25. 
	Giáo dục công dân 7 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	

	26. 
	Âm nhạc 7 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	

	27. 
	Âm nhạc 7 (Chân trời sáng tạo)
	

	28. 
	Âm nhạc 7 (Cánh Diều)
	

	29. 
	Mĩ Thuật 7 (Chân trời sáng tạo 1)
	

	30. 
	Mĩ Thuật 7 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	

	31. 
	Mĩ Thuật 7 (Chân trời sáng tạo 2)
	

	32. 
	Mĩ Thuật 7 (Cánh Diều)
	

	33. 
	Tin học 7 (Kết nối tri thức và cuộc sống)
	

	34. 
	Tin học 7 (Cánh Diều)
	

	35. 
	Tin học 7 (Chân trời sáng tạo)
	

	36. 
	Công nghệ 7 (Chân trời sáng tạo)
	

	37. 
	Công nghệ 7 (Cánh Diều)
	

	38. 
	Công nghệ 7 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	

	39. 
	Giáo dục thể chất 7 (Cánh Diều)
	

	40. 
	Giáo dục thể chất 7 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	

	41. 
	Giáo dục thể chất 7 (Chân trời sáng tạo)
	

	42. 
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 (Chân trời sáng tạo 1)
	

	43. 
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 (Cánh Diều)
	

	44. 
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 (Kết nối tri thức và cuộc sống)
	

	45. 
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 (Chân trời sáng tạo 2)
	



Danh sách các cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất, gồm:
1. Trường ….
2. …
		TRƯỞNG PHÒNG
		(Kí, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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